
 

TCVN       T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A  

 

 

TCVN 3183 : 1979 

 

 

   MỠ CHUYÊN DỤNG – XÁC ðỊNH NƯỚC TRONG MỠ 

PHƯƠNG PHÁP ðỊNH TÍNH   

Lubricating oil – Qualitative method of water presence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI  -  2008 

 



TCVN 3183 : 1979 

3 

 

 

 

Lời nói ñầu 

TCVN 3183 : 1979 do Trường ðại học Tổng hợp Hà Nội biên soạn, 

Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước 

(nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.    

Tiêu chuẩn này ñược chuyển ñổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam 

cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy ñịnh tại khoản 1 

ðiều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ñiểm a khoản 1 

ðiều 6 Nghị ñịnh số 127/2007/Nð−CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật. 
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A  TCVN  3183 : 1979  

 

 

 

Mỡ chuyên dụng – Xác ñịnh nước trong mỡ 

Phương pháp ñịnh tính  

Lubricating oil – Qualitative method of water presence 

 

 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp hiện lượng nhỏ nước trong mỡ. 

Phương pháp tiến hành dựa trên nguyên tắc: làm nóng mỡ ở ñiều kiện nhất ñịnh rồi quan sát ñể 

phát hiện sự có mặt của nước. 

1   Dụng cụ 

Tiến hành thử nghiệm sử dụng các dụng cụ sau: 

Ống nghiệm Ø 15 mm ñến 18 mm. Cao 150 mm ñến 180 mm có nắp ñậy; 

Trên nắp có lỗ nhỏ ñể cắm nhiệt kế và lỗ khác ñể thông khí; 

Nhiệt kế có thang chia từ 0 oC ñến 200 oC hay từ 0 oC ñến 250 oC; 

ðũa thuỷ tinh ñường kính 3 mm ñến 8 mm; 

ðèn khí hay bếp ñiện hoặc các dụng cụ ñốt nóng khác; 

ðồng hồ bấm giây. 

2   Chuẩn bị thử nghiệm 

2.1   Dùng ñũa thuỷ tinh cho vào trong ống nghiệm ñã rửa sạch và sấy khô bằng không khí nóng 

một lượng mỡ cần thử (cao 40 mm ñến 60 mm). 

CHÚ Ý   ðể dễ dàng cho vào ống nghiệm những loại mỡ ñặc, quánh, có ñộ nhớt cao, có thể làm nóng nhẹ 

phần trên ống nghiệm ñể phần mỡ dính ở thành ống trôi dần xuống ñáy. 
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2.2   ðậy nắp ống nghiệm có gắn nhiệt kế khô lại sao cho bầu thuỷ ngân của nhiệt kế cách ñầu 

thành ống và cách mặt trên của mỡ một khoảng 20 mm. 

3   Tiến hành thử nghiệm 

ðốt nóng ống nghiệm có chứa mỡ ñã ñược chuẩn bị theo mục 2 của tiêu chuẩn này. Tốc ñộ 

tăng nhiệt ñộ từ khi bắt ñầu ñốt nóng mỡ nóng chảy ñến khi chảy hoàn toàn khống chế ở mức 

10 oC ñến 20 oC trong một phút. Sau khi mỡ ñã chảy hết, ñốt nóng nhanh ñến 70 oC trong một 

phút và ngừng lại khi nhiệt ñộ ñạt ñến 160 oC. 

4   ðánh giá kết quả 

Trường hợp thấy xuất hiện hiện tượng rung và có tiếng lách tách khi nung lỏng mỡ, chứng tỏ 

trong mỡ có nước. 
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